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Tóm tắt:

Nghiên cứu này trình bày kết quả phân tích đặc điểm hình thái của loài bạch tuộc Amphioctopus neglectus dựa trên 
88 mẫu (42 đực và 46 cái) thu thập từ vùng biển vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào tháng 5 năm 2022. Kết quả cho 
thấy, các đặc điểm hình thái phân loại chính (màu sắc cơ thể, hình dạng phễu, công thức chiều dài cánh tay, công 
thức độ sâu màng bơi) của loài A. neglectus tại đây tương đồng với báo cáo của các nghiên cứu trước đây. Lần đầu 
tiên ghi nhận có sự khác biệt rõ rệt về 3 chỉ số hình thái giữa hai giới tính của loài A. neglectus. Đó là chỉ số chiều 
rộng đầu và chỉ số đường kính giác hút ở bạch tuộc đực lớn hơn ở bạch tuộc cái và chỉ số chiều dài phễu của bạch 
tuộc cái lớn hơn ở bạch tuộc đực. Chiều dài và khối lượng của loài A. neglectus có tương quan thuận chặt chẽ theo 
phương trình W=0,0006*ML2,7197. Do b<3 nên loài A. neglectus tăng trưởng chiều dài nhanh hơn khối lượng và hệ 
số tăng trưởng của bạch tuộc đực (b=2,8114) lớn hơn ở bạch tuộc cái (b=2,6805). Những dữ liệu này góp phần hoàn 
thiện kiến thức về đặc điểm hình thái phân loại và sinh trưởng của loài bạch tuộc A. neglectus. 
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Abstract:

This study presents the analysis results of the morphological characteristics of the octopus species Amphioctopus 
neglectus based on 88 specimens (42 males and 46 females) collected from Halong bay, Quang Ninh province, in 
May 2022. The results show that the main taxonomic morphological features (body colour, funnel shape, arm 
length formula, web depth formula) of A. neglectus here are consistent with the reports of previous studies. For the 
first time, significant differences were recorded in 3 morphological indices between the two sexes of A. neglectus. 
The head width and sucker diameter indices in males were higher than in females, and the funnel length index 
of females was more extensive than that in males. The length-weight relationship of species A. neglectus had a 
close positive correlation according to the equation W=0.0006*ML2.7197. Since b<3, A. neglectus exhibits faster length 
growth than weight growth, and the growth coefficient of male octopuses (b=2.8114) is higher than that of female 
octopuses (b=2.6805). These findings have contributed to fulfilling knowledge of the morphological and taxonomic 
characteristics and growth of the octopus species A. neglectus.
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1. Đặt vấn đề

Bạch tuộc là nhóm động vật phong phú nhất thuộc lớp 
chân đầu, với khoảng 300 loài bạch tuộc đã được ghi nhận 
và mô tả, chiếm hơn một phần ba tổng số loài chân đầu còn 
tồn tại đã biết, phân bố ở các vùng biển và đại dương trên 
toàn thế giới [1]. Nguồn lợi bạch tuộc có vai trò rất lớn đối 
với sinh kế của ngư dân ven biển, đồng thời cũng là một mắt 
xích quan trọng trong các chuỗi thức ăn ở các hệ sinh thái 
biển [2]. Mặt khác, bạch tuộc còn là nhóm động vật có tiềm 
năng chứa các chất có hoạt tính sinh học đặc biệt trong các 
ứng dụng dược phẩm và thực phẩm chức năng [3, 4].  

Tại Việt Nam, bạch tuộc là một trong những nhóm nguồn 
lợi chính của ngành khai thác biển, giá trị xuất khẩu hàng 
năm đến hàng trăm triệu USD [5]. Các công trình công bố 
chính thức đến nay đã ghi nhận khoảng 30 loài bạch tuộc 
trên danh nghĩa thuộc bộ Octopoda từ các vùng biển của 
Việt Nam [6-12]. Tuy nhiên, các công trình công bố này 
đều thiếu các mô tả và các dữ liệu hình thái của các mẫu vật 
nghiên cứu. Do hệ thống phân loại lớp chân đầu đã được 
cập nhật và những tiến bộ gần đây trong phân loại bạch 
tuộc, nhiều loài định danh được ghi nhận cho đến nay ở 
vùng biển Việt Nam đã không được chấp nhận trên hệ thống 
MolluscaBase [1]. Vấn đề này cho thấy, thông tin về các loài 
bạch tuộc ở Việt Nam còn rất hạn chế và hệ thống phân loại 
của khu hệ bạch tuộc Việt Nam cần có những nghiên cứu 
bổ sung, cập nhật và chuẩn hóa theo hệ thống phân loại đã 
được thế giới chấp nhận. Ví dụ, trong số các loài bạch tuộc 
của Việt Nam, có một nhóm bạch tuộc cỡ nhỏ có các cánh 
tay ngắn và khỏe, trước đây được đặt tên chung là nhóm 
‘Octopus aegina group’ [13] nhưng gần đây nhóm này đã 
được xếp lại thuộc giống Amphioctopus Fisher, 1882 [14].

Đến nay, đã có 6 loài bạch tuộc thuộc giống Amphioctopus 
được ghi nhận tại các vùng biển phía Nam của Việt Nam [8-
12]. Trong một nghiên cứu phân loại động vật chân đầu ở 
vùng biển phía Tây vịnh Bắc Bộ, Việt Nam (năm 2021), 
chúng tôi đã ghi nhận loài bạch tuộc A. neglectus, là loài 
phổ biến được ngư dân khai thác ở vùng biển vịnh Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh. Loài bạch tuộc này được xác định tên và 
mô tả đầu tiên bởi A. Nateewathana và cs (1999) [15], dựa 
trên các mẫu vật thu thập tại vùng biển vịnh Thái Lan. V. 
Sreeja và cs (2012) [16] đã ghi nhận lần đầu và mô tả loài 
này phân bố tại vùng biển ven bờ tỉnh Kerala của Ấn Độ. 
Tại Việt Nam, loài bạch tuộc A. neglectus đã được ghi nhận 
lần đầu tiên và cũng là duy nhất tính đến nay trong công bố 
của N. Kaneko và cs (2008) [10] dựa trên mẫu vật thu thập 
tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Các nghiên cứu mô tả hình 
thái loài A. neglectus trên thế giới và tại Việt Nam chỉ được 
kiểm tra từ 3 đến 5 mẫu vật. Do đó, có rất ít dữ liệu chi tiết 
về phân tích thống kê và so sánh đặc điểm hình thái giữa 
giới đực và cái của loài này. 

Loài bạch tuộc A. neglectus là một trong những đối 
tượng thủy sản có giá trị thương mại cao, thường được khai 
thác với số lượng lớn bằng lưới kéo đáy ở vùng biển ven bờ 
Tây Nam Ấn Độ và đặc biệt tại các nước Đông Nam Á, bao 
gồm cả Việt Nam [17]. Mối quan hệ chiều dài và khối lượng 
của các loài thủy sản là một trong những thông số sinh học 
rất quan trọng được sử dụng trong nghiên cứu thủy sản [18]. 
Thông số này thường được sử dụng để ước tính tốc độ tăng 
trưởng của loài và là dữ liệu đầu vào quan trọng cho các mô 
hình xác định cấu trúc quần thể, dự báo trữ lượng nguồn lợi 
thủy sản, góp phần quản lý nghề cá bền vững [19-21]. Đến 
nay, đã có báo cáo về tương quan chiều dài và khối lượng 
của hơn 30 loài chân đầu thuộc 4 bộ, trong đó có 8 loài bạch 
tuộc nhưng chỉ có một loài thuộc giống Amphioctopus [22-
26]. 

Nghiên cứu này nhằm xác định và so sánh sự khác biệt 
các chỉ số hình thái giữa giới tính đực và cái, đồng thời 
xác định mối tương quan chiều dài và khối lượng của loài 
bạch tuộc A. neglectus dựa trên các mẫu vật thu thập được 
từ vùng biển vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Kết quả của 
nghiên cứu này không chỉ góp phần bổ sung cơ sở khoa học 
về đặc điểm phân loại, mô hình tăng trưởng của loài, mà còn 
cung cấp những dữ liệu thiết yếu phục vụ quản lý nguồn lợi 
của loài này nói riêng và những loài bạch tuộc khác có đặc 
điểm hình thái gần giống trong cùng khu vực phân bố.

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

2.1. Thu thập và xử lý mẫu vật

Mẫu bạch tuộc (88 mẫu: 42 cá thể đực và 46 cá thể cái) 
được thu thập từ các tàu cá đang hoạt động khai thác ở vùng 
biển vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, vào tháng 5 năm 
2022. Mẫu vật được bảo quản ở -20oC và vận chuyển về 
phòng thí nghiệm. Tại đây, mẫu bạch tuộc được rã đông và 
phân tích hình thái. Các mẫu vật đã phân tích được cố định 
trong dung dịch formaldehyde 10% với nước biển trong 72 
giờ, sau đó chuyển sang bảo quản trong dung dịch EtOH 
70% để lưu giữ [16].

2.2. Xác định các số đo hình thái 

Các chỉ số đo hình thái của bạch tuộc được thực hiện 
theo hướng dẫn của F.E. Roper và cs (1983) [27], bao gồm: 
khối lượng tổng (W); chiều dài tổng (TL); chiều dài choàng 
áo (ML); chiều dài choàng áo mặt bụng (VML); chiều rộng 
choàng áo (MW); chiều rộng đầu (HW); chiều dài cánh tay 
lưng (AL.1); chiều dài cánh tay ngang lưng (AL.2); chiều 
dài cánh tay ngang bụng (AL.3); chiều dài cánh tay bụng 
(AL.4); chiều rộng cánh tay (WA); độ sâu màng bơi (WD.A 
- giữa hai cánh tay lưng, WD.B - giữa hai cánh tay lưng và 
ngang lưng, WD.C - giữa hai cánh tay ngang lưng và ngang 
bụng, WD.D - giữa hai cánh tay ngang bụng và bụng, WD.E 
- giữa hai cánh tay bụng); chiều dài phễu (FuL); chiều dài 
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mặt lưng phễu (FFuL); đường kính giác hút thường (SDn). 
Tất cả các số đo chiều dài được đo bằng thước kẹp điện tử 
Mitutoyo (20 cm, chính xác đến 0,1 mm) và khối lượng 
được cân bằng cân điện tử (600g, chính xác đến 0,01 g).

2.3. Xác định các chỉ số hình thái 

Các chỉ số hình thái được biểu thị theo từng chỉ số đo 
dưới dạng tỷ lệ phần trăm của chiều dài choàng áo (ML) 
hoặc chiều dài của cánh tay dài nhất (ALmax) [27]. Các chỉ 
số hình thái được tính như sau: VMLI - chỉ số chiều dài 
choàng áo mặt bụng (VML/ML x 100); MWI - chỉ số chiều 
rộng choàng áo (MW/ML x 100); HWI - chỉ số chiều rộng 
đầu (HW/ML x 100); ALI.1 - chỉ số chiều dài cánh tay lưng 
(AL.1/ML x 100); ALI.2 - chỉ số chiều dài cánh tay ngang 
lưng (AL.2/ML x 100); ALI.3 - chỉ số chiều dài cánh tay 
ngang bụng (AL.3/ML x 100); ALI.4 - chỉ số chiều dài cánh 
tay bụng (AL.4/ML x 100); AWI - chỉ số chiều rộng cánh 
tay (AW/ML x 100); WDAI - chỉ số màng bơi lưng (WDA/
ALmax x 100); WDBI - chỉ số màng bơi ngang lưng (WDB/
ALmax x 100); WDCI - chỉ số màng bơi bên (WDC/ALmax x 
100); WDDI - chỉ số màng bơi ngang bụng (WDD/ALmax x 
100); WDEI - chỉ số màng bơi bụng (WDE/ALmax x 100); 
FuLI - chỉ số chiều dài phễu (FuL/ML x 100); FFuLI - chỉ 
số chiều dài phễu mặt lưng (FFuL/ML x 100); SDnI - chỉ số 
đường kính giác hút thường (SDn/ML x 100); MAI - chỉ số 
choàng áo - cánh tay (ML/ALmax) x 100); Công thức chiều 
dài cánh tay (AF - arm formula: so sánh chiều dài của các 
cánh tay (1, 2, 3, 4) và biểu thị công thức theo thứ tự giảm 
dần); Công thức độ sâu màng bơi (WF - web formula: so 
sánh độ sâu của các vùng màng bơi (A, B, C, D, E) và biểu 
thị công thức theo thứ tự giảm dần).

2.4. Phân tích tương quan chiều dài - khối lượng

Mối tương quan giữa chiều dài và khối lượng của bạch 
tuộc được xác định theo công thức W= a*MLb, trong đó: 
W là khối lượng cơ thể (gam), ML là chiều dài choàng áo 
(mm), a và b là các tham số của phương trình tương quan (a 
là hệ số điều kiện, b là hệ số tăng trưởng). Hệ số tương quan 
(R2) và sai số chuẩn của hệ số tăng trưởng (SEb) cũng được 
tính toán. Đặc điểm tăng trưởng của bạch tuộc xác định 
thông qua hệ số tăng trưởng b (tăng trưởng đồng đẳng khi 
b=3, tăng trưởng ưu thế khối lượng hơn chiều dài khi b>3, 
tăng trưởng ưu thế chiều dài hơn khối lượng khi b<3) [26].

2.5. Xử lý số liệu

Sử dụng phần mềm Minitab 19 để phân tích phương sai 
(One-Way ANOVA) kiểm định sự khác biệt giữa hai giới 
tính về 3 số đo và 19 chỉ số hình thái. Sử dụng ANOVA cùng 
với Tukey HSD test để kiểm định sự khác biệt chỉ số chiều 
dài của các cánh tay (1, 2, 3, 4) và chỉ số độ sâu của các 
vùng màng bơi (A, B, C, D, E) theo hai giới tính và chung 
của loài. Sử dụng tính năng regression (hồi quy) của phần 
mềm để xác định mối tương quan giữa chiều dài và khối 

lượng của bạch tuộc. Thực hiện kiểm định Student’s t-test 
để xác định giá trị của hệ số tăng trưởng (b) của hai giới tính 
và chung của loài so với giá trị hệ số tăng trưởng đồng đẳng 
(giá trị 3). Tất cả các phép thử đều được xác định ở mức ý 
nghĩa α=0,05.

3. Kết quả và bàn luận

3.1. Đặc điểm phân loại, hình thái cấu tạo ngoài

Mẫu vật khi còn tươi có màu xanh lục, hơi nâu ở lưng 
và màu trắng nhạt hơn ở bụng. Có nhiều đốm trắng tròn nhỏ 
phân bố trên khắp mặt lưng choàng áo. Cặp đốm trắng nằm 
ngang xuất hiện trên choàng áo ở mặt lưng. Có một thanh 
ngang hẹp, nhỏ, hơi hình chữ U nằm giữa hai mắt. Cặp đốm 
mắt giả (ocelli) ở gốc của cánh tay thứ hai và thứ ba - đốm 
mắt giả là ô sẫm màu chứa một vòng thanh mảnh màu xanh/
tím có ánh kim (hình 1). 

Hình 1. Hình toàn thân của loài Amphioctopus neglectus. (A) Mặt 
lưng; (B) Mặt bụng.

Loài có kích thước trung bình (ML: 35-81 mm ở bạch 
tuộc đực, 33-57 mm ở bạch tuộc cái); choàng áo có hình 
trứng (MWI 57,4±9,4 ở bạch tuộc đực, 56,0±7,7 ở bạch 
tuộc cái). Đầu rộng vừa phải, ở bạch tuộc đực tương đối 
rộng hơn cái (HWI 30,9±4,1 ở bạch tuộc đực, 28,5±4,3 ở 
bạch tuộc cái). Cơ quan phễu có dạng hình chữ W, có chiều 
dài mặt bụng chiếm khoảng 30% chiều dài choàng áo; phễu 
của bạch tuộc đực tương đối ngắn hơn cái (FuLI 30,9±2,7 
ở bạch tuộc đực, 32,4±2,7 ở bạch tuộc cái) (bảng 1). Có 8 
phiến mỏng trên mỗi nửa mang. 

Màng bơi có độ sâu vừa phải (WDI 19,3±1,9 ở bạch 
tuộc đực; 19,6±2,3 ở bạch tuộc cái), vùng màng bơi giữa hai 
cánh tay lưng nông nhất (WDAI ở bạch tuộc đực 9,4±1,6; ở 
bạch tuộc cái 9,6±1,5) và sâu nhất giữa hai cánh tay ngang 
bụng và bụng (WDDI ở bạch tuộc đực 18,8±2,3; ở bạch 
tuộc cái 19,3±2,6) (bảng 1). So sánh chỉ số độ sâu các vùng 
màng bơi xác định công thức độ sâu màng bơi của loài là 
D>E>C>B>A (ANOVA, F=276,1, df=4, p<0,001) (hình 2).
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Bảng 1. Giá trị trung bình, sai số chuẩn, giá trị nhỏ nhất, lớn 
nhất của các chỉ số hình thái theo giới tính ở loài bạch tuộc A. 
neglectus.

Thứ tự Chỉ số
Đực (n=42) Cái (n=46)

M±SD Min - Max M±SD Min - Max

1 W (g) 25,9M±17,2 6,9-87,7 18,5F±9,0 7,1-41,0

2 TL (mm) 184,8M±35,5 132,2-303,3 165,5F±26,2 126,1-224,4

3 ML (mm) 50,0M±9,9 35,3-81,0 44,3F±6,6 33,2-57,0

4 VMLI (%) 86,1±12,8 53,1-105,4 89,5±9,8 65,8-107,4

5 MWI (%) 57,4±9,4 39,0-79,0 56,0±7,7 45,8-75,4

6 HWI (%) 30,9M±4,1 21,6-39,5 28,5F±4,3 19,7-37,1

7 ALI-1 (%) 193,5±28,5 108,7-246,8 194,7±25,1 119,3-246,0

8 ALI-2 (%) 216,4±29,9 149,4-279,4 211,9±31,5 133,4-284,0

9 ALI-3 (%) 231,2±32,5 160,6-293,3 227,9±28,0 147,4-300,0

10 ALI-4 (%) 248,2±40,5 140,4-345,2 252,5±32,8 182,0-336,2

11 MAI (%) 38,4±5,2 29,0-53,8 37,6±3,7 29,7-48,0

12 ALmax/ML 2,6±0,3 1,9-3,5 2,7±0,3 2,1-3,4

13 AWI (%) 11,4±2,4 6,8-16,9 12,1±2,0 7,3-17,0

14 WDAI (%) 9,4±1,6 5,7-13,0 9,6±1,5 6,9-15,0

15 WDBI (%) 16,3±2,1 12,3-20,9 16,5±2,0 12,6-20,7

16 WDCI (%) 17,2±2,4 11,5-22,7 16,9±2,0 12,4-23,4

17 WDDI (%) 18,8±2,3 13,0-24,8 19,3±2,6 13,9-26,2

18 WDEI (%) 18,1±2,0 14,6-24,4 18±2,4 13,9-23,9

19 FuLI (%) 30,9M±2,7 26,2-37,6 32,4F±2,7 27,2-38,8

20 FFuI (%) 15,8±2,4 11,0-21,7 16,2±2,5 11,2-22,3

21 SDnI (%) 5,5M±0,8 4,0-7,4 5,0F±0,7 3,7-6,5

M: Giá trị trung bình; SD: Độ lêch chuẩn; Min: Giá trị nhỏ nhất; Max: 
Giá trị lớn nhất; Giá trị trung bình chỉ số hình thái có các chữ cái khác 
nhau (M, F) ở giới tính đực và cái chỉ sự sai khác có ý nghĩa thống kê 
khi phân tích ANOVA (p<0,05).

Các cánh tay được sắp xếp đối xứng nhau, không có cánh 
tay nào nằm trên 1 mặt phẳng riêng biệt. Cánh tay dài vừa 
phải, dài gấp 2 đến 3 lần choàng áo (ALmax/ML 2,6±0,3 ở 
bạch tuộc đực; 2,7±0,3 ở bạch tuộc cái). Cánh tay bụng dài 
nhất (ALI-4 244,8±47,0 ở bạch tuộc đực; 252,5±32,8 ở bạch 
tuộc cái) và cánh tay lưng ngắn nhất (ALI-1 193,5±28,5 ở 
bạch tuộc đực; 194,7±25,1 ở bạch tuộc cái). Cánh tay thanh 
mảnh (AWI 11,4±2,4 ở bạch tuộc đực, 12,1±2,0 ở bạch tuộc 
cái) (bảng 1). So sánh chỉ số chiều dài các cánh tay xác định 
công thức chiều dài cánh tay của loài là 4>3>2>1 (ANOVA, 
F=87,86, df=3, p<0,001) (hình 3). Cơ quan giao cấu xuất 
hiện ở cánh tay thứ 3 bên phải của con đực. Có hai hàng 
giác hút trên mỗi cánh tay, trên mỗi cánh tay bình thường có 
khoảng 80-150 giác hút. Các giác hút mở rộng xuất hiện ở 
những con đực trưởng thành, giác hút lớn ở bạch tuộc đực 
có đường kính lớn hơn ở bạch tuộc cái (SDnI 5,5±0,8 ở bạch 
tuộc đực; 5,0±0,7 ở bạch tuộc cái) (bảng 1). 

Các chỉ số hình thái của các mẫu bạch tuộc nghiên cứu 
trình bày ở trên hoàn toàn tương đồng với đặc điểm phân 
loại của các loài thuộc giống Amphioctopus Fischer, 1882; 
đó là các cánh tay bên dài hơn cánh tay lưng, màng bơi lưng 
nông hơn màng bơi bên, cánh tay ngắn gấp 2-3 lần chiều 
dài choàng áo, [10, 17]. Đồng thời, các mẫu vật được phân 
loại là loài A. neglectus trong nghiên cứu này còn có những 
đặc điểm dễ phân biệt với những loài khác thuộc giống 
Amphioctopus bởi (i) Có kiểu màu đặc biệt với nhiều đốm 
trắng sữa tròn nhỏ phân bố trên khắp mặt lưng choàng áo; 
(ii) Có một thanh ngang hẹp, nhỏ, hơi hình chữ U nằm giữa 
hai mắt; (iii) Cặp đốm mắt giả (ocelli, là ô sẫm màu chứa 
một vòng thanh mảnh màu xanh/tím có ánh kim) ở gốc của 
cánh tay thứ hai và thứ ba [10, 15-17]. Ngoài ra, các mẫu 
phân tích còn có các chỉ số hình thái phân loại quan trọng 
khác như: cơ quan phễu có dạng hình chữ W (hình 1B); 

Hình 2. Biến động chỉ số độ sâu các vùng màng bơi ở hai giới tính 
và chung của loài bạch tuộc A. neglectus.

Hình 3. Biến động chỉ số chiều dài các cánh tay ở hai giới tính và 
chung của loài bạch tuộc A. neglectus.

Các giá trị trung bình chỉ số chiều dài các cánh tay và độ sâu màng bơi trong cùng giới tính/chung mang chữ cái khác nhau hoàn toàn chỉ sai khác 
có ý nghĩa thống kê kiểm định bằng Tukey HSD test (p<0,05).
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công thức chiều dài cánh tay là 4>3>2>1 (hình 3) tương tự 
mô tả đầu tiên của tác giả A. Nateewathana và cs (1999) 
[15] về loài A. neglectus tại Thái Lan, của N. Kaneko và cs 
(2008) [10] về mẫu vật tại Nha Trang (Việt Nam), của V. 
Sreeja và cs (2012) [16] mô tả mẫu vật tại Kerala (Ấn Độ).

Công thức độ sâu màng bơi chung của loài trong nghiên 
cứu này được xác định là D>E>C>B>A (hình 2). Kết quả 
này tương tự với nghiên cứu của N. Kaneko và cs (2008) 
[10] và V. Sreeja và cs (2012) [16], trong khi tác giả A. 
Nateewathana và cs (1999) [15] xác định công thức độ sâu 
màng bơi là D=E>C>B>A. Kết quả nghiên cứu này và các 
nghiên cứu trước đều cho thấy, vùng màng bơi giữa các 
chân lưng (WDA) được xác định là nông nhất, đây cũng 
chính là đặc điểm công thức độ sâu màng bơi được sử dụng 
để phân loại xác định loài A. neglectus [17]. Sự khác nhau 
về trình tự trong công thức độ sâu màng bơi ở các nghiên 
cứu có thể được giải thích do số lượng mẫu vật nghiên cứu 
trong các báo cáo khác nhau, các nghiên cứu trước đây chỉ 
mô tả từ 3 đến 5 cá thể trưởng thành, trong khi nghiên cứu 
này có số lượng và kích thước mẫu vật đa dạng hơn.

3.2. So sánh các chỉ số hình thái giữa hai giới tính

Phân tích phương sai (One-Way ANOVA) kiểm định sự 
khác biệt giữa bạch tuộc đực (n=42) và bạch tuộc cái (n=46) 
cho thấy, bạch tuộc đực có khối lượng và chiều dài trung 
bình lớn hơn đáng kể so với bạch tuộc cái: khối lượng cơ 
thể trung bình (W 25,9±17,2 g ở bạch tuộc đực; 18,5±9,0 
g ở bạch tuộc cái; p=0,013), chiều dài tổng trung bình (TL 
184,8±35,5 mm ở bạch tuộc đực; 165,5±26,2 mm ở bạch 
tuộc cái; p=0,005), chiều dài choàng áo trung bình (ML 
50,0±9,9 mm ở bạch tuộc đực; 44,3±6,6 mm ở bạch tuộc 
cái; p=0,002). Mặt khác, ở bạch tuộc đực còn có giá trị trung 
bình hai chỉ số hình thái lớn hơn ở bạch tuộc cái là chỉ số 
chiều rộng đầu (HWI, p=0,012) và chỉ số đường kính giác 
hút (SDnI, p=0,001). Ngược lại, giá trị trung bình chỉ số 
chiều dài phễu ở bạch tuộc đực lại nhỏ hơn đáng kể so với 
bạch tuộc cái (FuLI, p=0,009) (bảng 1).

Giá trị trung bình chỉ số chiều rộng đầu ở bạch tuộc đực 
lớn hơn đáng kể so với bạch tuộc cái cũng đã được V. Sreeja 
và cs (2012) [16] mô tả về loài bạch tuộc A. neglectus ở Ấn 
Độ. Kết quả phân tích thống kê sự khác nhau giữa hai giới 
tính về chỉ số đường kính giác hút và chỉ số chiều dài phễu 
bạch tuộc trong nghiên cứu này là ghi nhận đầu tiên. Chiều 
dài và khối lượng bạch tuộc được xác định là có mối tương 
quan thuận [26]. Mặc dù, bạch tuộc đực có khối lượng và 
chiều dài trung bình đều lớn hơn đáng kể so với bạch tuộc 
cái nhưng chỉ số chiều dài phễu của bạch tuộc cái lại lớn hơn 
đáng kể so với bạch tuộc đực. Kết quả này là một ghi nhận 
mới đóng góp cho bộ dữ liệu về hình thái phân loại loài A. 
neglectus ở khu vực nghiên cứu.

3.3. Mối tương quan giữa chiều dài và khối lượng  

Giữa chiều dài choàng áo (ML) và khối  lượng (W) ở loài 
bạch tuộc A. neglectus có quan hệ tương quan thuận chặt 
chẽ theo phương trình W=0,0006*ML2,7197, với hệ số tương 
quan R2=0,8990 (hình 4). Xét theo giới tính, chiều dài và 
khối lượng của cả hai giới tính đều có quan hệ tương quan 
thuận chặt chẽ theo các phương trình: W=0,0004*ML2,8114 
(giới tính đực, R2=0,9173, hình 5), W=0,0007*ML2,6805 (giới 
tính cái, R2=0,8112, hình 6). Loài bạch tuộc A. neglectus có 
hệ số tăng trưởng b=2,7197 (SEb=0,0064, n=88) khi tính 
chung và hệ số tăng trưởng của bạch tuộc đực là b=2,8114 
(SEb=0,0091, n=42), hệ số tăng trưởng của bạch tuộc cái 
là b=2,6805 (SEb =0,0089, n=46). Kết quả phân tích thống 
kê cho thấy, hệ số tăng trưởng của bạch tuộc đực lớn hơn 
đáng kể so với bạch tuộc cái (ANOVA, F=113,41, df=1, 
p<0,001). Hệ số tăng trưởng chung của loài và xét riêng 
theo giới tính đều có giá trị nhỏ hơn đáng kể so với giá 
trị tăng trưởng đồng đồng đẳng là b=3 (Student’s t - test, 
p<0,05), nên loài có mô hình tăng trưởng ưu thế chiều dài 
hơn khối lượng. 

Hình 4. Tương quan giữa chiều dài và khối lượng của loài bạch 
tuộc A. neglectus.

Hình 5. Tương quan giữa chiều dài và khối lượng của loài bạch 
tuộc A. neglectus (giới tính đực).
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Hình 6. Tương quan giữa chiều dài và khối lượng của loài bạch 
tuộc A. neglectus (giới tính cái).

Đặc điểm tăng trưởng của loài này cũng tương tự như 
công bố của A.S. Ahmed và cs (2021) [24] về loài bạch tuộc 
A. membranaceus tại Biển Đỏ và tương tự loài bạch tuộc 
Octopus vulgaris ở vùng biển phía Đông Mediterranean 
(Thổ Nhĩ Kỳ) theo báo cáo của O. Bahadır và cs (2022) 
[26] có hệ số tăng trưởng từ 1,68 đến 2,99 (trung bình 
2,36±0,37). Đây là nghiên đầu tiên báo cáo về đặc điểm 
tăng trưởng của một loài bạch tuộc tại Việt Nam, đồng thời 
cũng là báo cáo đầu tiên về loài A. neglectus. Hệ số tăng 
trưởng (b) của bạch tuộc A. neglectus trong nghiên cứu này 
và của một số loài bạch tuộc khác đã được báo cáo đều có 
giá trị nhỏ hơn 3. Điều này có thể được giải thích do nhiều 
loài chân đầu có tập tính ngừng ăn vào mùa sinh sản [27]. 
Ngoài ra, các nghiên cứu trước đây đã cho thấy động vật 
chân đầu có hai giai đoạn tăng trưởng khác nhau; giai đoạn 
tăng trưởng nhanh ban đầu và giai đoạn tăng trưởng logarit 
sau đó [2]. Do đó, tính thời vụ cần được xem xét khi thu 
mẫu và đánh giá kết quả trong các nghiên cứu tương quan 
chiều dài và khối lượng của động vật chân đầu để có được 
các kết quả chính xác hơn [26]. Kết quả nghiên cứu này và 
một số nghiên cứu trước đây cho thấy, hệ số tăng trưởng (b) 
của bạch tuộc đực trưởng thành thường cao hơn so với bạch 
tuộc cái. Tuy nhiên,  cần có các nghiên cứu sâu hơn nữa dựa 
trên số lượng mẫu, kích cỡ mẫu và thời gian thu mẫu đa 
dạng hơn để có thể giải thích hiện tượng này trong tương lai.

4. Kết luận

Các đặc điểm hình thái phân loại quan trọng (màu sắc, 
hình dạng phễu, các chỉ số hình thái về công thức chiều 
dài cánh tay, công thức độ sâu màng bơi) của loài bạch 
tuộc A. neglectus tại vùng biển vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh tương đồng với báo cáo của các nghiên cứu trước đây. 
Khác biệt hình thái theo giới tính của loài A. neglectus ghi 
nhận thấy ở 3 chỉ số; đó là chỉ số chiều rộng đầu và chỉ số 
đường kính giác hút ở bạch tuộc đực lớn hơn ở bạch tuộc 

cái, bạch tuộc cái có chỉ số chiều dài phễu lớn hơn ở bạch 
tuộc đực. Mối quan hệ chiều dài và khối lượng của loài A. 
neglectus có tương quan thuận khá chặt chẽ theo phương 
trình W=0,0006*ML2,7197. Loài A. neglectus có mô hình tăng 
trưởng ưu thế chiều dài hơn khối lượng (b<3) và hệ số tăng 
trưởng của bạch tuộc đực (b=2,8114) lớn hơn đáng kể so với 
bạch tuộc cái (b=2,6805). 

LỜI CẢM ƠN

Nghiên cứu này được hỗ trợ kinh phí từ đề tài “Nghiên 
cứu đa dạng sinh học và đặc điểm sinh sản, dinh dưỡng 
một số loài mực, bạch tuộc có giá trị kinh tế, sinh thái ở 
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